
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lá (Cô Dương)  

Tên giáo viên: Dương Thùy Dương  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/09 đến 06/09 

Tuần 2 

Từ 09/09 đến 13/09 

Tuần 3 

Từ 16/09 đến 20/09 

Tuần 4 

Từ 23/09 đến 27/09 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Hoạt động khác: 

1. Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ trước khi đến lớp để nắm được thông 

tin các đặc điểm về tính cách, sức khỏe của trẻ. Ghi chép tỉ mỉ những thông tin quan 

trong của trẻ trong sổ nhật ký. 

- Nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống. 

- Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, góc chơi, chơi cá nhân. Nhắc nhở trẻ chơi xong phải 

cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, vệ sinh góc chơi của mình gọn gàng, sạch sẽ. 

* Giáo dục lễ giáo: 

- Giáo dục trẻ biết chào hỏi lễ phép người lớn, chào hỏi thân mật và cư xử đúng mực 

với bạn bè. 

- Sử dụng các từ: “ Cảm ơn “. “Xin lỗi”, Xin phép”, “Thưa”, “Dạ”, “Vâng”…phù hợp 

với tình huống. Biết cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 

2. 2. Thể dục sáng: 

* Thứ Hai đầu tuần: Chào cờ 

- Cô hướng dẫn trẻ đứng tư thế nghiêm, tay phải đặt lên ngực trái thể hiện tình yêu đất 

nước, hát bài hát Quốc ca. 

- Dân vũ: Việt Nam ơi!, Em yêu Tổ quốc Việt Nam. 

* Bài thể dục sáng. 

- Khởi động: Tập theo dù thể dục, làm các động tác vận động nhẹ nhàng theo giai điệu 

nhạc. 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, Bụng, chân, bật (tập theo từng tuần). 

* Tuần 1+ 3: 

- Hô hấp: Thổi bóng. 

MT95 



- Tay: Hai tay đưa ngang, gập bàn tay sau gáy. 

- Chân: Đứng co 1 chân. 

- Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên. 

- Bật: Bật tách chân, khép chân. 

- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng. 

* Tuần 2 +4: 

- Hô hấp: Gà gáy. 

- Tay: Hai tay thay nhau đưa trước lên cao. 

- Chân: Bước một chân ra phía trước khuỵu gối. 

- Bụng: Đứng cúi người về trước. 

- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau. 

- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng. 

* Vận động: Dân vũ rửa tay. (MT95)   

Trò chuyện 

* Năm học mới đến rồi! 

- Tên trường con đang học. 

- Tên lớp con đang học. 

- Trò chuyện về ngày khai giảng năm học mới. 

- Các thành viên trong lớp. 

- Tên cô giáo. 

- Tên các bạn trong lớp. 

- Chia sẻ về nội quy của lớp và những bạn trong lớp, môi trường lớp học. 

- Chia sẻ về sự khác biệt giữa học sinh lớp mẫu giáo lớn và những học sinh khác trong 

trường. 

- Chia sẻ về những hiểu biết về các góc trong lớp. 

- Cô và trẻ cùng chào ngày mới bằng bài hát: "Hân hoan em đến trường, Vui đến 

trường''. (MT50)  
 

* Dự án: Tết trung thu. 

- Trò chuyện về ngày tết trung thu của bé. 

- Trò chuyện về đồ chơi có trong ngày tết trung thu. 

MT50, 

MT78 



- Các nguyên liệu để làm ra đồ chơi trung thu. 

- Trò chuyện về cách làm đồ chơi trung thu. 

- Trò chuyện về những món ăn trong ngày tết trung thu. 

- Tìm hiểu về mâm ngũ quả. 

- Các hoạt động trong ngày tết trung thu. 

- Cô và trẻ trò chuyện và xem video: Sự tích tết trung thu.  
 

* Những giác quan diệu kì 

- Tên các giác quan. 

- Số lượng giác quan trên cơ thể. 

- Chức năng của từng giác quan. 

- Trò chuyện: Với những người không may khiếm khuyết một hoặc nhiều giác quan thì 

sẽ như thế nào? 

- Trẻ chia sẻ và nói lên cảm nghĩ của mình về các trường hợp những người khiếm 

khuyết giác quan mà trẻ biết. 

- Cô và trẻ chơi trò chơi: Trán, cằm, tai (Nhắc đến bộ phận nào sẽ chỉ tay vào bộ phận 

đó. Lời trò chơi đọc thay đổi tốc độ nhanh - chậm để trẻ tri giác được: Trán, cằm, 

tai...Trán, cằm, tai...Trán, tai...Tai, cằm, tai). 

* Cô và trẻ vận động chào buổi sáng bằng một số bài hát/ điệu nhảy: Have you ever 

seen my nose, My eyes nose mouth ears, Chubby cheeks. (MT78)   

Hoạt động học 

T2 

Nghỉ Lễ Quốc khánh   Steam 

Khám phá về Tết 

trung thu   

Steam 

Khám phá bánh 

trung thu: bánh 

nướng - bánh dẻo   

Steam 

Khám phá tác dụng 

của 5 giác quan   

 

T3 

Nghỉ Lễ Quốc khánh   Âm nhạc 

Dạy hát: Rước đèn 

trung thu 

Trò chơi: Đi theo 

tiếng nhạc  

Âm nhạc 

- Vận động: Rước 

đèn dưới trăng 

- Nghe hát: Chiếc 

đèn ông sao  

Văn học 

Truyện: Chân, Tay, 

Tai, Mắt, Miệng  
 



 

Steam 

Art: Sáng tạo đèn 

lồng   

 

Steam 

Cooking: Làm bánh 

dẻo   

Steam 

Art: Sáng tạo đồ 

dùng đóng kịch 

truyện “Chân, Tay, 

Tai, Mắt, Miệng”   

T4 

Chuẩn bị cho Lễ 

Khai giảng năm học 

mới   

Làm quen với toán 

Đếm đồ dùng đồ 

chơi theo khả năng   

Làm quen với toán 

Trò chơi củng cố: 

Đếm vẹt, đếm trên 

đối tượng từ 0 - 10   

Làm quen với toán 

Tạo số bằng các cách 

khác nhau   

T5 

Hoạt động trải nghiệm 

Lễ khai giảng năm 

học mới   

Làm quen chữ viết 

Làm quen với nét sổ 

thẳng, nét ngang  
 

Văn học 

Truyện: Sự tích tết 

trung thu   

Làm quen chữ viết 

Làm quen với nét 

xiên trái, nét xiên 

phải  
 

Văn học 

Thơ: Tết trung thu   

Làm quen chữ viết 

Làm quen với nét 

khuyết trên, khuyết 

dưới, nét cong tròn 

khép kín  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cái mũi 

- Nội dung kết hợp 

+ Nghe hát: Năm 

ngón tay ngoan 

+ Trò chơi âm nhạc: 

Tai ai tinh   

T6 

Rèn kĩ năng 

Chào người bạn mới   

Thể dục 

Tập điểm số và tách 

hàng   

Thể dục 

Tập một số đội hình 

nâng cao (dóng hàng, 

Thể dục 



tập hợp đội hình 

hàng dọc, hàng 

ngang) 

- Trò chơi vận động: 

Nhảy bao bố   

Vận động: Đi nối gót 

bàn chân tiến - lùi 

(4m)   

Hoạt động ngoài 

trời 

Hoạt động chơi: 

1. Hoạt động có chủ đích:  

* Năm học mới đến rồi! 

- Trò chuyện về đồ chơi trong sân trường. 

- Tham quan phòng bảo vệ, tham quan thư viện, tham quan phòng bếp,phòng nghệ 

thuật. 

- Vẽ phấn theo ý thích, đồ chơi trong sân trường, vẽ biểu cảm khuôn mặt.  

- Dạo chơi vườn trường. 

- Viết phấn: Những con số bé biết. 

* Dự án: Tết Trung thu 

- Ôn truyện: Sự tích tết trung thu. 

- Ôn thơ: Tết trung thu. 

- Ôn: Các nét đã học 

- Hát: Chiếc đèn ông sao, Rước đèn tháng tám. 

- Trang trí lớp đón tết trung thu. 

- Tham dự sự kiện: Trung thu cho em. 

- Múa lân. 

* Những giác quan diệu kì 

- Ôn: Các giác quan trên cơ thể bé.  

- Hoạt động trải nghiệm: Con đường cảm giác. (Đi trên sỏi, cát...) 

- Quan sát các vật xa - gần, trò chuyện về chức năng của thị giác. 

- Hoạt động trải nghiệm: Call paper cups. 

2. Trò chơi vận động: 

- Ghép đôi . 

- Kéo co, Chạy tiếp sức (Giao lưu với lớp trong khối). 

MT98 



- Cáo và thỏ . 

- Gieo hạt. 

- Chuyền bóng. 

- Ba người hai chân.  

- Cáo và thỏ.  

- Trời nắng, trời mưa. 

- Cắp cua. 

- Lộn cầu vồng. (MT98)   

Hoạt động chơi góc 

* Năm học mới đến rồi 

- Làm quen, ghi nhớ, nhận biết vị trí bày các góc. 

1. Góc phân vai: 

- Gia đình: Bố mẹ dẫn con đi mua sắm, chuẩn bị cho con đến trường, trò chuyện với 

con về ngày đi học của con, đón con đi học về. 

- Nấu ăn: Các bác cấp dưỡng nấu nướng các món ở trường mầm non, cửa hàng ăn 

uống. 

- Bán hàng: Siêu thị, cửa hàng tạp hoá bán các đồ dùng, quần áo, mũ dép, bóng, cờ, 

hoa chuẩn bị khai giảng. 

2. Góc tự phục vụ:  

- Trẻ biết sắp xếp quần áo gọn gàng vào ba lo. 

- Trẻ học cách cài khuy áo. 

3. Góc xây dựng:  

- Xây dựng trường mầm non của bé. 

- Xây dựng vườn trường. 

- Xây dựng khu vui chơi của bé. 

4. Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: Vẽ tranh về các bạn, chân dung cô giáo, đồ chơi, nặn, xé dán đồ chơi ngoài 

trời. 

- Âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài về trường mầm non, cô giáo, vui đến trường, sử dụng 

các loại nhạc cụ. 

5. Góc học tập:  

MT96, 
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- Toán: Ôn các số từ 1-5, in số, vẽ nhóm có số lượng trong phạm vi 5, tạo nhóm có số 

lượng tương ứng. 

- Khám phá:  

+ Tìm hiểu về các góc chơi trong trường, trong lớp. 

+ Nội quy các góc chơi. 

+ Làm Sơ đồ lớp. 

+ Tìm hiểu về tên và sở thích của các bạn cùng tổ, các bạn trong lớp. 

+ Vẽ sơ đồ trường của bé, sơ đồ lớp bé. 

+ Tìm hiểu, phân biệt các loại đồ chơi với đồ dùng, đồ chơi ngoài trời với đồ chơi 

trong lớp, phân nhóm đồ dùng đồ chơi theo công dụng, chất liệu. 

+ Khám phá các bộ phận, giác quan trên cơ thể bé.  

- Văn học: Xem tranh truyện chữ to, xem tranh ảnh, sách về các hoạt động ở trường 

mầm non, một ngày của bé ở trường; bé đón năm học mới... Kể chuyện sáng tạo. 

- Chữ cái: Tập tô các nét cơ bản 

6. Góc thiên nhiên: Làm quen với các dụng cụ, cách chăm sóc cây. (MT96)  
 

* Dự án: Tết Trung thu 

1. Xưởng chế tạo đồ chơi Trung thu 

- Làm đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cù… từ các nguyên liệu tái chế 

- Tô màu, cắt dán/ Bồi giấy làm mặt nạ, đèn lồng Trung thu. 

2. Góc học tập 

- Làm lịch đếm ngược đến ngày Tết Trung thu. 

- Tìm hiểu ý nghĩa, nguồn gốc Tết Trung thu. 

- Khám phá quy trình làm bánh trung thu. 

- Học cách bày mâm ngũ quả, ý nghĩa các loại quả trong mâm cỗ trung thu. 

3. Góc tạo hình 

- Nặn mâm quả/bánh trung thu 

- Vẽ tranh về Tết trung thu 

- Cắt, dán đèn lồng 

- Tô màu, cắt dán mâm ngũ quả trung thu 



4. Góc phân vai 

- Cửa hàng Trung thu: bán các đồ chơi, bánh Trung thu… 

- Gia đình: Làm bánh/ Bày mâm ngũ quả/ Phá cỗ Trung thu. 

5. Góc sách truyện 

- Làm sách: Cuốn sách về Trung thu của bé 

- Nghe các câu truyện về chị Hằng, chú Cuội  
 

* Những giác quan diệu kì 

1. Góc học tập 

- Tìm hiểu chức năng của các giác quan. 

- Tìm hiểu về cách bảo vệ các giác quan. 

- Những thói quen không tốt cho sức khỏe của bé. 

- Làm sơ đồ tư duy: Cơ thể bé. 

2. Góc tạo hình 

- Làm cái kính. 

- Làm điện thoại ống nghe. 

- Làm găng tay. 

- Sáng tạo đồ chơi từ đôi tất. 

3. Góc gia đình 

- Gia đình bé (bé thao tác vai: bố, mẹ, ông, bà, con …và thực hiện các hoạt động vai 

của các nhân vật đó) 

- Quan tâm sức khỏe người thân trong gia đình. 

- Hướng dẫn chăm sóc cơ thể để có sức khỏe tốt. 

4. Góc sách truyện 

- Đọc sách truyện: 10 vạn câu hỏi về sao/ Hoặc atlas. Chủ đề Cơ thể bé. 

- Kể chuyện theo tranh về bản thân. 

- Chia sẻ, kể lại cuốn sách bé yêu thích nhất cho cô và các bạn nghe. 

- Kể chuyện với rối câu chuyện bé yêu thích nhất. 

- Show and tell về bé. 



5. Góc siêu thị 

- Bán đồ dùng cá nhân, quần áo, kính, mũ cho bé. (MT30)   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

1. Hoạt động ăn: 

- Rèn trẻ kỹ năng chuẩn bị bàn ăn, lấy cơm, canh, đồ ăn theo nhu cầu. 

- Trẻ nhận biết được tên món ăn và các nhóm thực phẩm cẩn thiết cho cơ thể. 

- Biết mời cô, mời bạn ăn. 

- Sau ăn biết cất bát, thìa, khay đúng nơi quy định. 

- Rèn thói quen súc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ sau khi ăn. 

- Động viên trẻ ăn ngon miệng hết xuất, ăn đa dạng các món ăn khác nhau. 

- Phối hợp với CMHS để bổ sung các loại thực phẩm tốt cho bé. 

2. Hoạt động vệ sinh: 

- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. 

- Rèn thói quen súc miệng nước muối sau khi ăn. 

- Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Kiểm tra vệ sinh các khu vực để đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường. 

- Rà soát các chậu cây, nắp thùng, lốp xe ở các góc chơi, góc sáng tạo có nước loại bỏ 

nước cho khô ráo tránh muỗi. Phát quang các cây cỏ, lá úa, vệ sinh các bồn cây cảnh 

toàn trường đảm bảo xanh sạch đẹp và vệ sinh toàn trường. 

- Tiếp tục tuyên truyền dịch bệnh trên bảng thông tin tuyên truyền và góc tuyên truyền 

tại các lớp.  

- Tổ chức cân trẻ SDD, béo phì tháng, theo dõi chế độ ăn của trẻ để phối hợp với phụ 

huynh giúp trẻ đạt kênh bình thường. 

3. Hoạt động ngủ: 

- Rèn trẻ lấy và cất giường, chăn, chiếu, gối đúng nơi quy định. 

- Nằm ngủ đúng tư thế. 

- Mắc màn đảm bảo an toàn, phòng chốt muỗi và côn trùng. 

- Nghe nhạc không lời 

- Nghe nhạc Vườn tâm hồn. (MT12)   

MT12 

Hoạt động chiều Hoạt động chơi: MT101 



1. Hướng dẫn trò chơi vận động:  

- Trò chơi: Cao và thấp 

Cách chơi: Trẻ đứng trên sàn, làm động tác theo cô. Đứng thì cao (Đứng và vươn tay 

lên cao). Ngồi thì thấp (Ngồi xổm xuống). Vỗ tay nào. Vui thật vui (ngồi vỗ tay thật 

to). 

- Trò chơi: Thêm, bớt vật gì? 

Chuẩn bị: Đồ dùng, đồ chơi có sẵn trong lớp 

Luật chơi: Trẻ nói nhanh và đúng tên một số đồ dùng, đồ chơi của lớp được thêm hoặc 

bớt trong lúc thêm bớt đồ dùng, đồ chơi nào trẻ phải nắm lại. 

Cách chơi: Giáo viên đưa từng đồ dùng, đồ chơi của lớp cho trẻ quan sát và gọi tên. 

Sau đó cho tất cả vào túi. Khi bắt đầu chơi, giáo viên yêu cầu trẻ nhắm mắt lại (dùng 

hiệu lệnh) đồng thời đưa các đồ vật sau khi đã thêm hoặc bớt ra bày trước mặt trẻ. Cho 

trẻ mở mắt (dùng tín hiệu) và nhận xét có đồ dùng đồ chơi nào được thêm hoặc bớt đi. 

Trẻ nói đúng được tất cả nhóm vỗ tay hoan hô. 

2. Rèn kỹ năng tự phục vụ:  

- Cách cất ba lo. 

- Cách đóng mở cửa. 

- Cách bê ghế. 

- Cách xếp ghế gọn gàng. 

- Ôn quy trình rửa tay, lau mặt. 

3. Các hoạt động khác: 

- Làm quen một số nội quy của lớp. 

- Làm bài tập chữ cái. 

- Làm bài tập tư duy. 

- Đọc truyện sáng tạo. 

- Biểu diễn âm nhạc chủ đề trung thu 

- Múa lân 

- Bày mâm ngủ quả đón trung thu. 

- Trang trí lớp đón ngày Khai giảng năm học mới, đón Tết trung thu. 

- Làm tranh thơ: Tết trung thu. 



- Đóng kịch “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng”. 

- Vẽ người bạn bé yêu quý. 

- Dọn vệ sinh góc chơi cùng cô và các bạn. 

* Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. (MT101)   

Chủ đề - Sự kiện  Năm học mới đến rồi!  Dự án: Tết Trung thu  Dự án: Tết Trung thu  
Những giác quan diệu 

kì  
 

   

 


